TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Kinh tế


Bộ môn: Kinh doanh thương mại
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần:
Tên học phần:





· Tiếng Việt: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG
· Tiếng Anh: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT



Mã học phần:






Số tín chỉ:
3 (3-0)

Đào tạo trình độ: Đại học 




Học phần tiên quyết:
 Quản trị học, Marketing căn bản

2. Mô tả tóm tắt học phần: 

Học phần cung cấp cho người học: hoạt động điều hành chuỗi cung ứng, công nghệ thông tin & chuỗi cung ứng, đo lường hiệu quả hoạt động chuỗi cung ứng và các kỹ thuật xây dựng hệ thống quản trị chuỗi cung ứng. 

3. Mục tiêu:

Giúp sinh viên có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết trong việc lựa chọn mô hình chuỗi cung ứng, sử dụng các công cụ để xây dựng mối quan hệ hợp tác giữa các thành viên trong chuỗi. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ rèn luyện một số nghiệp vụ quan trọng trong quản lý như: thu mua các yếu tố đầu vào, phân phối, dự báo, định giá…
4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:


(a) Hiểu được nguyên lý của quản trị chuỗi cung ứng: tối ưu hóa hệ thống thay vì tối ưu hóa cục bộ nhằm cắt giảm chi phí và gia tăng tốc độ đáp ứng sản phẩm/dịch vụ đến tay người tiêu dùng.
(b) Hiểu được tính phụ thuộc lẫn nhau giữa các đối tác trong chuỗi cung ứng và nguyên tắc Win – Win là nguyên tắc cốt lõi để tạo dựng sự hợp tác

 (c) Lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng phù hợp với đặc điểm sản phẩm/chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp
(d) Biết lựa chọn công cụ tạo dựng sự hợp tác trong chuỗi
(e) Lựa chọn chiến lược thu mua phù hợp với đặc điểm nguyên vật liệu
(f) Hiểu nguyên lý dự báo sớm
(g) Thiết lập mô hình tồn kho phù hợp
(h) Phác thảo được mạng lưới phân phối phù hợp với mục tiêu định trước

(i) Nắm các quy tắc định giá (định giá tâm lý trong bán lẻ)

(j) Thiết lập tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng

5. Nội dung:
	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1

1.1
1.2
1.3

1.4
	Tổng quan về hoạt động quản trị chuỗi cung ứng
Khái niệm chuỗi cung ứng
Khái niệm quản trị chuỗi cung ứng
Nội dung quản trị chuỗi cung ứng
Lựa chọn chiến lược chuỗi cung ứng
	(a,b,c)
	8
	0

	2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5
	Tích hợp chuỗi cung ứng và ứng dụng CNTT trong vận hành chuỗi cung ứng
Hiệu ứng Bullwhip và hậu quả của nó
Các dạng thức chuỗi cung ứng
Tích hợp chuỗi cung ứng bên trong

Tích hợp chuỗi cung ứng bên ngoài

Vai trò của CNTT trong việc hỗ trợ vận hành chuỗi cung ứng tích hợp
	(b,d)
	11
	0

	3
3.1

3.2

3.3

3.4
	Vận hành chuỗi cung ứng: Hoạch định và tạo nguồn cung
Dự báo cung – cầu thị trường
Hoạch định nguồn lực
Quản trị tồn kho
Quản trị thu mua
	(e,f,g)
	11
	0

	4

4.1

4.2

4.3

4.4
	Vận hành chuỗi cung ứng: Sản xuất và phân phối
Mô hình sản xuất tinh gọn (Lean SC)
Mô hình vận tải
Thiết kế mạng lưới phân phối
Định giá
	(h,i)
	11
	0

	5
5.1

5.2

5.3
	Đo lường hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng
Tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng tiêu chí đánh giá hiệu quả vận hành chuỗi cung ứng
Mô hình SCOR
Mô hình BSC
	(j)
	7
	0



6. Tài liệu dạy và học:
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Bộ môn kinh doanh thương mại
	Bài giảng môn quản trị chuỗi cung ứng
	2011
	ĐH Nha Trang
	GV cung cấp
	x
	

	2
	Sunil Chopra and Peter Meindl
	Supply chain management: Strategy, Planning and Operations
	2007
	Prentice Hall
	Thư viện
	x
	

	3
	Slack, Nigel 
	Operations managements 
	2007
	Prentice Hall,
	Thư viện
	x
	

	4
	Nguyễn Thanh Liêm
	Quản trị chuỗi cung ứng
	
	Đại học Đà Nẵng
	Giáo viên
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Bài tập nhóm 1: giải quyết tình huống
	a,b
	15

	2
	Bài tập nhóm 2: giải quyết tình huống
	c,d,e,f
	15

	4
	Kiểm tra giữa kỳ
	a,b,c,d,e,f,g,h
	15

	5
	Chuyên cần/thái độ
	
	5

	6
	Thi kết thúc học phần
	a,b,c,d,e,f,g,h,i,j
	50




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Ký và ghi họ tên)

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
TRƯỞNG BỘ MÔN
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